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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản:
1. Cách đọc hiểu các văn bản truyện ngụ ngôn, tục ngữ
2. Cách đọc hiểu các văn bản thơ 
II. Phần tiếng Việt:
1. Từ loại: mở rộng thành phần câu, thành ngữ, tục ngữ
2. Biện pháp tu từ
III. Tập làm văn:
1. Viết bài văn kể phân tích đặc điểm nhân vật
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Đọc hiểu
- Trắc nghiệm
- Xác định thể loại
- Xác định biện pháp tu từ
Dạng 2. Viết
- Viết bài văn kể phân tích đặc điểm nhân vật 
C. BÀI TẬP
DẠNG 1: ĐỌC HIỂU
Đề 1: 
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc các câu tục ngữ và trả lời câu hỏi:
1. Chị ngã em nâng
2. Nghĩa tử là nghĩa tận
3. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
4. Người không học như ngọc không mài
5. 		Lời nói chẳng mất tiền mua
         Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Câu 1. Trong các câu tục ngữ trên, câu nào được viết theo thể thơ lục bát?
A. Câu 2		B. Câu 3			C. Câu 4		D. Câu 5
Câu 2. Các câu tục ngữ trong ngữ liệu trên thường có bao nhiêu vế?
A. Hai vế		B. Bốn vế			C. Ba vế		D. Năm vế
Câu 3. Theo em hiểu, nghĩa của chữ tử trong câu Nghĩa tử là nghĩa tận là gì?
A. Chết		B. Khai sáng		C. Đứa trẻ		D. Đi
Câu 4. Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” đã dùng cách gieo vần như thế nào?
A. đàng – sàng	B. đàng – khôn		C. ngày – đàng	D. ngày - khôn
Câu 5. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu tục ngữ sau: “Người không học như ngọc không mài”
A. Điệp ngữ		B. So sánh			C. Hoán dụ		D. Nhân hóa
Câu 6. Cho các từ ngữ: học hỏi, học tập, tri thức, hiểu biết. Em hãy lựa chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau để hoàn thiện thông điệp mà câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn gửi tới chúng ta:
Câu tục ngữ là lời động viên, khích lệ tinh thần … (1) …, khám phá của con người: Nên đi đến những chân trời tri thức mới để mở mang … (2) …, mở rộng tầm mắt và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại.
Câu 7. Câu tục ngữ nào sau đây không cùng chủ đề với các câu được nêu ở ngữ liệu?
A. Trông mặt mà bắt hình dong			
B. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
C. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
D. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Câu 8. Đặt câu với câu tục ngữ Chị ngã em nâng.
Câu 9. Em rút ra bài học gì từ câu tục ngữ Người không học như ngọc không mài?
Đề 2:
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
BÒ VÀ ẾCH
Ếch đang ngồi trên một hòn đá giữa ao cùng các anh chị em của mình. Thỉnh thoảng, ếch lại phóng lưỡi ra bắt lấy một con chuồn chuồn bay ngang qua rồi nhai tóp tép. Nó rất thỏa mãn. Khi nó nhìn lên đồng cỏ, một con bò đang ăn cỏ lọt vào tầm mắt.
“Con vật kia mới to lớn làm sao chứ”, cô em út của ếch há hốc miệng nhận xét. “Em nghĩ thế thật à?” - Ếch hỏi. “Anh cũng có thể tự biến thành to lớn như thế”, và nó phình ngực lên hết cỡ.
“Con bò vẫn lớn hơn nhiều” - Cô em út nói.
“Ái chà vậy thì anh sẽ biến thành lớn hơn nữa” - Con ếch ngu ngốc bèn huênh hoang. Và nó phình to ra, phình to ra, dãn hết bộ da cho đến khi nó đã căng hết cỡ.
“Con bò vẫn lớn hơn nhiều” - Cô em út nói bằng giọng lí nhí vì sợ người anh lớn sẽ tức giận
“Anh có thể biến thành to hơn nữa, thật sự anh có thể làm thế” - Con ếch giận dữ hét lên. Và nó phình ra, phình ra nữa cho tới khi - bụp một tiếng to - nó nổ banh xác! Và đó là kết cục của con ếch.
(Trích Ngụ ngôn Aesop, Fulvio Testa kể lại, Huyền Vũ dịch, NXB Văn học)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại/ tiểu loại nào?
A. Văn bản thơ.					B. Văn bản truyện
C. Văn bản thông tin.				D. Văn bản tản văn.
Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là:
A. Bò.		B. Cô ếch út.		C. Ếch.	D. Ếch và cô ếch út.
Câu 3: Việc gì khiến “ếch” tự thấy thỏa mãn? Điều đó thể hiện tính cách gì của nó.
A. Bắt mồi quá dễ dàng. Thể hiện sự ngộ nhận về khả năng của bản thân.
B. Bắt con chuồn chuồn rất dễ dàng. Thể hiện khả năng nhanh nhẹn, giỏi giang
C. Bắt mồi quá dễ dàng. Thể hiện tài năng vượt trội.
D. Bắt con mồi rất dễ dàng. Thể hiện sự tài giỏi so với đám anh chị em nhà ếch.
Câu 4: Câu “Em nghĩ thế thật à? Anh có thể tự biến mình thành to lớn như thế” bộc lộ suy nghĩ, thái độ gì của con ếch?
A. Ngạc nhiên vì con bò to và tin rằng mình có thể biến to được như nó.
B. Không tin lời cô ếch út nói và muốn chứng minh sức mạnh của mình với em
C. Không tin là con bò to và tin rằng mình biến thành to như vậy được.
D. Phủ nhận có con vật mạnh hơn mình.
Câu 5: Theo em, hành động phình to hết cỡ của con ếch (tới lần thứ ba) thể hiện điều gì về tính cách nhân vật này?
A. Quá ảo tưởng, hiếu thắng và kiêu ngạo về sức mạnh bản thân.
B. Không hiểu rõ khả năng của bản thân.
C. Kiêu ngạo, tự phụ và không hiểu rõ hạn chế của bản thân.
D. Không muốn cô ếch út thất vọng và tin tưởng vào sức mạnh bản thân.
Câu 6: Chi tiết nào dưới đây thể hiện mâu thuẫn, tạo kịch tính cho câu chuyện trên?
A. Con bò xuất hiện và cô ếch út ngạc nhiên trước sự to lớn của nó.
B. Cô ếch út khen con bò to trước mặt con ếch vốn ngạo mạn, tự phụ.
C. Con bò xuất hiện trước mặt con ếch đang bắt mồi.
D. Cô ếch út khen con bò to trước mặt con ếch vốn kiêu căng.
Câu 7: Vì sao con ếch lại nhận một kết cục bất ngờ như vậy (nổ banh)?
A. Quá kiêu căng, hiếu thắng.
B. Quá tự tin vào năng lực bản thân.
C. Không hiểu rõ đặc điểm/khả năng của bản thân.
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 8: Thủ pháp nghệ thuật nào được sử dụng khi liên tưởng đặc điểm có thực của con ếch với ý nghĩa biểu tượng của nó?
A. So sánh.						B. Nhân hóa.
C. Đối chiếu, liên tưởng.				D. Tỷ dụ/ẩn dụ.
Câu 9: Em có đồng ý với ý kiến cho rằng con ếch trong truyện vừa ngu ngốc vừa đáng thương không? Vì sao? (trả lời 6-8 dòng) 
Câu 10: Nếu được đóng vai là cô ếch út, em sẽ có thái độ, hành động như thế nào trước con ếch kiêu ngạo trên? Chia sẻ về một lời khuyên nhủ/ thái độ em từng nhận được trước tình huống khó khăn, thử thách đã trải qua (trả lời 4-6 dòng) 
Đề 3:
Cha là vầng sáng thái dương
Dõi theo từng bước đoạn đường con đi
Mỗi lần vấp ngã hay khi
Con đau đớn nhất ch thì động viên
Có cha con có trời riêng tâm tình
Cha là ánh sáng bình minh
Cha là non cả ân tình bao la
(Trích bài thơ Cha yêu của tác giả Võ Hoàng)
Câu 1. Ngữ liệu trên được viết bằng thể thơ gì?
A. Thơ lục bát	B. Thơ bốn chữ	C. Thơ năm chữ	D. Thơ tứ tuyệt     
Câu 2. Đối tượng biểu cảm của đoạn trích trên là ai?
A. Người con	B. Người mẹ	C. Người cha	D. Tác giả
Câu 3. Trong hai câu thơ:
Cha là ánh sáng bình minh
Cha là non cả ân tình bao la
Những chữ nào sau đây là vần được sử dụng trong hai câu thơ?
A. bình – minh – tình				B. là – là, minh – tình
C. minh – tình, cả – la				D. cha – cha, minh – tình
Câu 4. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?
Cha là vầng sáng thái dương
Dõi theo từng bước đoạn đường con đi
A. So sánh		B. Ẩn dụ		C. Nhân hóa		D. Hoán dụ
Câu 5. Trong câu thơ “Cha là non cả ân tình tình bao la”, từ non có nghĩa là gì?
A. Núi		B. Trình độ thấp	C. Mới mọc		D. Gần đến mức độ chuẩn
Câu 6. Trong bài thơ, người con cảm nhận tình cảm của cha đối với mình như thế nào?
A. Ân cần, chăm sóc chu đáo		B. Yêu thương, rất mực cưng chiều
C. Rất nghiêm khắc, lạnh lùng		D. Yêu thương, quan tâm chu đáo
Câu 7. Em hãy cho biết nội dung của đoạn thơ trên.
Câu 8. Từ nội dung bài thơ, hãy trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ trong khoảng 5 – 7 dòng.
DẠNG 2: VIẾT
Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích
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